CHỦ ĐỀ 5:     CÁCH MẠNG KHOA HỌC KĨ THUẬT 
                       VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ

A. NỘI DUNG BÀI HỌC:
I. Thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học kĩ thuật trên thế giới và ảnh hưởng của cuộc cách mạng đó đến Việt Nam.
1. Thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học kĩ thuật trên thế giới:
 - Khoa học cơ bản: Toán học, Vật lí, Hoá học và Sinh học (cừu Đô-li ra đời bằng phương pháp sinh sản vô tính, bản đồ gen người,...).

- Công cụ sản xuất mới: máy tính điện tử, máy tự động và hệ thống máy tự động,...

- Nguồn năng lượng mới: năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng gió,...

- Vật liệu mới: pôlime (chất dẻo), những vật liệu siêu bền, siêu nhẹ, siêu dẫn, siêu cứng,...

- Tiến hành cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp.

- Những tiến bộ thần kì trong giao thông vận tải và thông tin liên lạc.

- Những thành tựu kì diệu trong lĩnh vực du hành vũ trụ.

 2. Ảnh hưởng của cuộc cách mạng KHKT đến Việt Nam.
Cơ hội và thách thức của Việt Nam trước sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật-công nghệ hiện nay.

· Cơ hội: Chúng ta được học hỏi và ứng dụng các thành quả của CM KH-KT vào sản xuất là đường tắt giúp nước ta phát triển nhảy vọt bắt kịp nền kinh tế tiên tiến thế giới
+Thách thức:Trình độ lực lượng sản xuất phải bắt kịp với tiến độ phát triển của KH-KT, nếu không sẽ trở nên lạc hậu gây trở ngại cho nền kinh tế quốc gia.
II. Xu hướng toàn cầu hoá và tác động của toàn cầu hoá đối với thế giới và Việt Nam.
  1. Xu hướng toàn cầu hoá: 
   Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, trên thế giới đã diễn ra quá trình toàn cầu hoá (sự kết nối giữa các quốc gia trên thế giới trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa).

- Những biểu hiện của toàn cầu hoá:

+ Sự phát triển nhanh chóng của các quan hệ thương mại quốc tế.

+ Sự phát triển và ảnh hưởng của các công ty xuyên quốc gia (Hiện nay trên thế giới có khoảng hơn 500 công ty xuyên quốc gia kiểm soát ¾ giá trị thương mại toàn cầu).

+ Hợp nhất và sáp nhập các công ty thành những tập đoàn kinh tế khổng lồ tăng cường khả năng cạnh tranh.

+ Sự ra đời các liên minh kinh tế, tài chính thế giới và khu vực tiêu biểu như; Liên minh Châu Âu EU, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), Diễn đàn kinh tế châu Á – TBD (APEC), Tổ chức Thương mại Thé giới WTO, Ngân hàng Thế giới WB.
  2. Tác động của toàn cầu hoá đối với thế giới và Việt Nam.

a. Tác động của toàn cầu hoá đối với thế giới.
+ Mặt tích cực: Toàn cầu hoá là xu thế khách quan mang tính tất yếu không thể đảo ngược, nó thúc đẩy nền kinh tế phát triển trên phạm vi thế giới; đời sống con người được cải thiện rõ rệt, quyền sống và quyền con người được ưu tiên hàng đầu.
+ Mặt hạn chế: Toàn cầu hoá tạo ra những mặt mang tính tiêu cực như sự cạnh tranh quyết liệt, dẫn đến nguy cơ mất ổn định về chính trị, văn hoá-xã hội làm mất dần bản sắc văn hoá của dân tộc, làm tăng khoảng cách giàu-nghèo .

b. Tác động của toàn cầu hoá đối với Việt Nam.
   Toàn cầu hoá vừa là thời cơ vừa là thách thức cho mỗi quốc gia dân tộc, trong đó có Việt Nam.
-Thời cơ: Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới ngày nay, đã chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc của khoa học – công nghệ. Với xu thế hội nhập vói nền kinh tế thế giới, cơ hội đang đến gần khi Việt Nam gia nhập WTO, chúng ta có cơ hội nhanh chóng rút ngắn khoảng cách về khoa học công nghệ, chúng ta tiếp thu những thành tựu khoa học của các nước tiên tiến nhằm hiện đại hoá đất nước… 
+ Tăng mạnh các nguồn vốn đầu tư nước ngoài (xây dựng cơ sở sản xuất trên đất nước mình, tạo công ăn việc làm...).

+ Nâng cao trình độ Khoa học – kĩ thuật.

+ Thay đổi cơ cấu kinh tế theo chiều hướng tích cực.

+ Mở rộng kinh tế đối ngoại.

+ Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ và mạnh mẽ. 
-Thách thức: Trong công cuộc CNH-HĐH đất nước ở Việt Nam hiện nay, muốn thành công thì vai trò của khoa học kỹ thuật có ý nghĩa quyết định. Vì trong qúa trình hội nhập cũng dễ bị hoà tan, do nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, kỹ thuật sản xuất yếu kém .

(Vì vậy chúng ta cần nắm bắt thời cơ ra sức học tập để nắm vững khoa học công nghệ cao của thế giới.
B.LUYỆN TẬP:
Trắc nghiệm khách quan:
Câu 1. Nước nào khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai?
A. Mĩ.

 
B. Anh.

 
C. Pháp. 


D. Nhật.

Câu 2. Thành tựu quan trọng nào của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người?

A. Chinh phục vũ trụ. 



B. “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp.

C. Thông tin liên lạc.


 
   D. Tìm ra nguồn năng lượng mới.

Câu 3. Điểm khác biệt cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai với cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ nhất là gì?

A. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt đầu từ nghiên cứu khoa học.

B. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn.

C. Mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa vào các ngành khoa học cơ bản.

D. Mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa vào lực lượng sản xuất trực tiếp.

Câu 4. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Thời gian từ phát minh khoa học ứng dụng vào sản xuất ngày càng rút ngắn. Đó là đặc điểm của

A. cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ nhất.

B. cách mạng công nghiệp.

C. cách mạng văn minh Tin học.

D. cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai.
Câu 5. Nhân loại đã trải qua hai cuộc cách mạng trong lĩnh vực khoa học - kĩ thuật đó là những cuộc cách mạng nào?
A. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học kĩ thuật thế ki XX.

B. Cuộc cách mạng kĩ thuật thế kỉ XVIII vả cách mạng khoa hoc kĩ thuật thế kỉ XX.

C. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật thế kỉ XX.

D. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cuộc cách mạng công nghệ thế kỉ XX.

Câu 6. Nước nào mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ?
A. Mĩ.

B. Liên Xô.


C. Nhật.


D. Trung Quốc.

Câu 7. Sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại dẫn đến một hiện tượng gì?
A. Sự đầu tư và khoa học cho lãi cao.



        B. Sự bùng nổ thông tin.

C. Nhiều người đầu tư vào việc phát minh sáng chế.
    D. Chảy máu chất xám.

Câu 8. Ý nghĩa quan trọng nhất của cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai là 
A. tạo ra một khối lượng hàng hoá đồ sộ.

B. đưa loài người chuyển sang nền văn minh trí tuệ.

C. thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.

D. sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng.

Câu 9. Đâu là hạn chế cơ bản nhất trong quá trình diễn ra cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai?
A. Cách mạng khoa học kĩ thuật chế tạo vũ khí đẩy nhân loại trước một cuộc chiến tranh mới.

B. Nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân.

C. Chế tạo các loại vũ khí và phương tiện có tính chất tàn phá, hủy diệt. Nạn ô nhiễm môi trường, tai nạn, bệnh tật.

D. Nạn khủng bố, gây nên tình hình căng thẳng.

C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG:
Sự phát triển của KH-KT đã tạo ta một khối lượng khổng lồ về vật chất và đi đôi với nó thì con người cũng tạo ra một “đống rác khổng lồ”.

1. Theo em, tác hại của rác đối với đời sống con người là gì?

2. Bản thân em làm gì để cho môi trường xanh sạch đẹp?
17

